55. KỸ THUẬT TRỒNG NGÔ LAI

55.1. CÁC GIỐNG NGÔ LAI:

Tuỳ theo yêu cầu rải vụ của từng vùng và từng cơ sở sản xuất để bố trí cơ cấu trà ngô sớm, trung và muộn một cách hợp lý. Các nhóm ngô theo thời gian sinh trưởng như sau:
- Nhóm ngô lai chín sớm (thời gian sinh trưởng 105 - 115 ngày) gồm có: NL6, LVN4, LVN20, LVN24, LVN25, LVN61 :LVN99, VN25-99, P963, CP989, G49, Dekalb414. LNS222, CPA88, CP3Q, V98-1, V2002, LVN885, Dekalb 414, Biaseed9034, MX2, MX4. 

- Nhóm ngô lai chín trung bình (thời gian sinh trưởng 115 - 120 ngày) gồm có: LVN14, LVN17, LVN31, LVN145, LVN885, P11, P848, B9797, DK999, B9681, B9698, CPA88, P60. 

- Nhóm ngô lai chín muộn (thời gian sinh trưởng 120 - 125 ngày) gồm có: HQ2000, LVN10, LVN31, DK888, LVN98. 

Thời gian sinh trưởng giữa các nhóm ngô trên đây chỉ là tương đối vì phụ thuộc vào vùng, miền, mùa vụ và mức độ thâm canh sẽ có dao động (5 - 10 ngày. 

Một số giống ngô lai mới tương đối phù hợp với các vùng gồm có:

Đồng bằng sông Hồng: NL26, LVN61, LVN885, LVN14, LVN145

Đông Bắc, Tây Bắc: LVN98, NK54

BắC Trung Bộ: P11, B9687, C919, CP989, các giống lai đơn: LCH9, LVN184. 

Duyên hải Nam Trung Bộ: ngô lai đơn 3187, NT6650, B. 06 (B9309), nếp Bạch Ngọc, Nếp WAX, Nếp lai đơn MX10

Tây Nguyên, Đông Nam Bộ: LVN61, LVN885, LVN14, NK54, 649,B 9698. 

Đồng bằng sông Cửu Long: LVN154, VN9860, NK46, NK54, NK414,NK66, C919, các giống ngô nếp lai: NL1, NL2, NL4, NL6, LS64, VN6. Ngô bao tử lai: (F1) LVN29, SG21, Marinda. ``

55.2. THỜI VỤ GIEO TRỒNG:

55.2.1. Vùng Tây Bắc:

- Vụ ngô Xuân - Hè: Gieo từ 1/3 - 20/3. 

- Vụ ngô Hè - Thu: Gieo từ 20/4 - 10/5. 

- Vụ ngô Thu - Đông: Gieo từ 10/8 - 15/9. 

55.2.2. Vùng Đông Bắc:

- Ngô Xuân - Hè trồng ruộng: Gieo từ 15/2 - 15/3. 

- Ngô Hè - Thu: Gieo từ 1/3 - 25/3. 

- Ngô Thu - Đông: Gieo từ 20/7 - 20/8. 

55.2.3. Vùng Đông bằng sông Hồng và 1 số huyện vùng núi ấm Đông Bắc, Tây Bắc (độ cao ≤ 300m, nhiệt độ bình quân ≥150C):

- Vụ ngô Xuân: Gieo từ 25/1 - 15/2. 

- Vụ ngô Hè - Thu: Gieo 15/5 – 30/6. 

- Vụ ngô Thu - Đông: Gieo từ 25/7 - 25/8. 

- Vụ ngô Đông: Gieo từ 20/9 – 10/10. 

- Vụ ngô Đông Xuân: Gieo từ 20/11 - 20/12. 

55.2.4. Vùng Bắc Trung bộ:

- Vụ ngô Xuân gieo từ 5/2 - 15/3. 

- Vụ ngô Hè - Thu gieo từ 5/4 - 10/5. 

- Vụ ngô Thu - Đông  gieo từ 10/8 - 10/9. 

- Vụ ngô Đông gieo từ 20/9 - 20/10. 

- Vụ ngô Đông - Xuân gieo từ 10/11 - 10/12. 

55.2.5. Vùng Duyên hải Nam Trung bộ:

- Ngô Hè - Thu (vụ 1): Gieo từ 10/4 - 30/5 (
tốt nhất từ 5 - 15/4). 

- Ngô Đông - Xuân (vụ 2): Gieo từ 25/11 - 25/12. 

55.2.6. Vùng Tây nguyên:

- Ngô vụ 1 (ngô Hè - Thu): Gieo từ 15/4 - 25/5. 

- Ngô vụ 2 (ngô Thu - Đông): Gieo từ 15/7 - 15/8. 

- Ngô vụ 3 (ngô Đông - Xuân trên đất có tưới): Gieo từ 20/11 - 20/12. 

55.2.7. Vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long:

- Ngô vụ 1 (ngô Hè - Thu): Gieo từ 20/4 - 20/5

- Ngô vụ 2 (ngô Thu - Đông): Gieo từ 15/7 - 15/8. 

- Ngô vụ 3 (ngô Đông - Xuân trên đất có tưới): Gieo từ 20/11 - 25/12. 

60.3. MẬT ĐỘ:

- Gieo thành hàng cách nhau 60 - 70cm, thành băng sẽ thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch. 

- Cần xác định mật độ hợp lý dựa trên các căn cứ đặc điểm giống, mùa vụ, đất đai, khả năng thâm canh. Nói chung mật độ khoảng cách trồng ngô như sau:

 Mật độ bố trí theo vùng trồng ngô chủ yếu như sau: 

	Vùng

Nhóm 

giống
	Đông bắc, Tây Bắc, ĐBSH, Bắc Trung bộ
	Tây Nguyên
	Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, ĐBSCL

	
	Khoảng cách (m)
	Mật độ (vạn cây/ha)
	Khoảng cách (m)
	Mật độ (vạn cây/ha)
	Khoảng cách (m)
	Mật độ (vạn cây/ha)

	Chín sớm

Chín T. bình

Chín muộn
	70 x 22- 25

70 x 25-28

70 x 28-30
	5,7 - 6,5

5,1 - 5,7

4,7 - 5,1
	70 x 22

70 x 25

70 x 28
	6,5

5,7

5,1
	70 x 22

70 x 25

70 x28
	7,0

5,7

5,1


55.4. BÓN PHÂN:

55.4.1. Lượng phân bón:

- Lượng phân bón nói chung cho 1 ha như sau: Phân chuồng 10 - 15 tấn + lân super 300 - 600 kg + Urê 250 - 430kg + Kali clorua 80 - 160kg. 

55.4.2. Cách bón phân:

- Bón lót toàn bộ phân chuồng và phân lân cùng 20% lượng đạm (bón vào rãnh hoặc hốc, lấp một lớp đất mỏng rồi mới gieo hạt). 

+ Bón thúc lần 1 (khi nhóm ngô 3 - 4 lá): 20% lượng đạm + 25% kali. 

+ Bón thúc lần 2 (bón khi ngô 6 - 7 lá): 40% lượng đạm + 50% lượng kali. 

+ Bón thúc lần 3 (khi ngô xoáy nõn): 20% lượng đạm + 25% lượng kali. 

55.5. CHĂM SÓC:

55.5.1. Trồng dặm:

Dùng ngô bầu gieo dự phòng để dặm vào những hốc ngô khuyết khóm. 

55.5.2. Tỉa cây, tỉa nhánh, làm cỏ:

- Tỉa cây khi ngô được 3 - 4 lá, tiến hành xới xáo phá váng kết hợp trừ cỏ và bón thúc lần 1. 

- Tỉa định cây khi ngô 6 - 7 lá kết hợp bón thúc đợt 2 và vun "đá chân". 

- Làm cỏ lần cuối, kết hợp bón thúc đợt 3 khi ngô có 9 - 10 lá và vun cao gốc. 

- Cần bẻ nhánh và bắp phụ để tập trung dinh dưỡng cho bắp chính. 

55.5.3. Tưới nước:

- Tưới nước cho ngô sau khi bón phân kết hợp vun xới, tốt nhất là tưới theo rãnh, theo băng để ngâm qua 1 đêm rồi rút cạn nước. 

- Ngô cần nước ở các giai đoạn cây: 3 - 4 lá, 7 - 10 lá, xoáy nõn, tung phấn, phun râu và chín sữa. Độ ẩm thích hợp với ngô 70 - 80%, ở các giai đoạn trên nếu đất khô thì phải tưới. 

55.6. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH:

55.6.1. Đối với sâu xám:

Sâu xám thường gây hại vào ban đêm, chúng cắn ngang thân cây ngô thời kỳ cây con. 

Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh đồng ruộng, đất vừa khô cày bừa ngay, gieo đúng thời vụ, gieo tập trung và bắt sâu vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối, dùng 1 trong các loại thuốc như: Basudin, Vibasu 10H, Fuvadan 3H để phun theo hướng dẫn. 

55.6.2. Đối với sâu đục thân và đục bắp:
Phải gieo theo đúng thời vụ, xử lý đất hoặc đốt thân lá ngô vụ trước để diệt sạch cỏ dại. Dùng thuốc Furadan 3H hay Basudin 10H rắc vào ngọn ngô. Lượng dùng 15 - 20kg thuốc/ha hopặc dùng 1 trong các loại thuốc: Diazan10H, Agrifas400, Padan95SP, Refent. 300WG, Selecron, Pyrinex, Sherpa theo hướng dẫn của chuyên môn. 

55.6.3. Đối với rệp ngô:
Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại và tàn dư cây trồng vụ trước, trồng đúng mật độ. Dùng 1 trong các loại thuốc để phun: Bi 58- 40EC pha tỷ lệ 0,1 - 0,2%, Supracid 400EC nồng độ 1,5%0, Fenbis 25EC nồng độ 1 - 1,5%0, Bassa 50ND, Trebon 10EC lượng dùng 1 lít/ha. 

55.6.4. Đối với bệnh khô vằn:

Biện pháp phòng trừ: Luân canh, tăng cường bón lân và kali, tiêu huỷ tàn dư vụ trước, bóc sạch bẹ lá bị bệnh; dùng thuốc Validacin 3SC với nồng độ 0,2 – 0,25% phun vào bết bệnh hoặc thuốc Anvil 300 với liều lwongj 1 lít/ha; Booc đô 1%0. . . 

55.6.5. Đối với bệnh đốm lá và phấn đen hại ngô:

Thực hiện luân canh, không trồng 2 - 3 vụ ngô liên tục. Vệ sinh đồng ruộng. Xử lý hạt trước khi gieo với bệnh đốm lá nhỏ; dùng  Granozan (1kg/1 tấn hạt hoặc TMTD 2kg/1 tấn hạt) đối với bệnh phấn đen. 

Gieo trồng bằng các giống ít nhiễm bệnh. Dùng 1 trong các thuốc sau đây để phun: Copper B lượng dùng 1kg/1ha; Bumper 25EC (Tilt) lượng dùng 0,5 lít/1ha. 

55.7. THU HOẠCH, BẢO QUẢN:

55.7.1. Thu hoạch:

Ngô được thu hoạch khi đã chín hoàn toàn: Có thể nhận biết lúc ngô chín như sau:

- Sau khi thụ phấn khoảng 55 – 65 ngày. 

- Lá ngô chuyển vàng, các lá phía dưới đã khô. 

- Tách hạt ở giữa bắp thấy chân hạt có vết sẹo đen. 

- Độ ẩm của hạt khoảng 25 – 30%. 

55.7.2. Ra hạt:

- Tẽ ngô thủ công thường thấy ở các hộ có sản lượng ngô ít. 

- Tẽ ngô bằng công cụ cải tiến. Năng suất tẽ hạt của công cụ này khoảng 15 đến 80kg/giờ, tuy vậy có những hạt vỡ và tỷ lệ sót hạt trên lõi còn cao. 

- Những hộ sản lượng ngô hàng hoá cao nên sử dụng thiết bị tẽ ngô có năng suất trên 1 tấn hạt/giờ. 

55.7.3. Làm khô:

Ngô hạt hoặc bắp ngô được làm khô bằng cách: phơi nắng, hong gió hoặc sấy. 

- Khi phơi nhiệt độ của hạt có thể đạt tới 35 - 450C do hấp thu năng lượng mặt trời. Chiều dầy lớp ngô khi phơi chỉ nên dầy 5 - 10cm. Chú ý cách 1 - 2 giờ đảo 1 lần để hạt khô đều, ít bị rạn nứt do quá nóng. 

- Hong, sấy khô: Để chủ động làm khô hạt trong mọi thời tiết, có thể hong trong các lều hay sấy bằng thiết bị sấy tĩnh, sàn phẳng. Thiết bị này có các loại: SH-200. ST-3000, SRR-1, SN-400. . . cơ cấu thiết bị có: Buồng sấy, quạt và lò đốt. Nhiên liệu có thể dùng than, củi, trấu, hay xăng, dầu điezen. 

Không khí được quạt hút qua lò đốt làm nóng lên rồi đẩy vào buồng sấy làm cho hạt ngô sẽ khô dần cho đến khi ẩm độ trong hạt còn khoảng 12 – 13% là được. 

55.8. BẢO QUẢN:

- Bảo quản ngô cả bắp phải phơi thật khô thì có thể hạn chế được những tác động của các yếu tố bên ngoài. Nền kho trải trấu khô, sạch rồi xếp các bao ngô bắp độ ẩm 12 – 13%, buộc kín bao và xếp trồng so le trong kho. Phía trên phủ phên hay cót, bạt. Cách bảo quản này thường  áp dụng vùng đồng bào ít người dùng ngô làm lương thực gia đình. 


- Bảo quản ngô hạt sau khi đã phơi kỹ độ ẩm còn 12 – 13%, hạt ngô được dựng trong các xilô nhỏ hoặc thùng phuy, vựa chứa được làm bằng tôn, sắt, gỗ bên trong có quây cót để bảo quản ngô hạt. Đáy vựa lót lớp vôi cục dày 50cm rồi lót cót hoặc bao tải, bên trên lót tiếp 1 lớp trấu dày 10cm, trải lớp bao tải ngăn cách rồi đổ ngô hạt bên trên. Vựa có nắp đậy kín hoặc phủ kín bằng cót, bao tải, ni lông. 
